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MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ 1_LỚP 12 

THỜI GIAN: 50 PHÚT 

SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM: 40 

 Số câu hỏi 

Chương Nhận biết Thông hiểu Vận dung Vận dụng cao 

Dao động 5 4 3 1 

Sóng cơ 5 4 2 1 

Dòng điện xoay 

chiều 

6 4 3 2 

Tổng 16(40%) 12(30%) 8(20%) 4(10%) 

ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1_LỚP 12 

Chương Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 

cao 

I Con lắc 

lò xo 

- Biết được công thức 

tính tần số, tần số góc, 

năng lượng trong, vận 

tốc cực đại, gia tốc 

cực đại, lực kéo về 

cực đại 

- Sự thay đổi 

chu kì, tần 

số tần số 

góc, năng 

lượng khi 1 

giá trị thay 

đổi 

- Các vị trí 

cực đại của 

x, v, a, Fkv 

- Tính 1 đại 

lượng chưa biết 

trong các công 

thức chu kì, tần 

số tần số góc, 

năng lượng, lực 

kéo về. 

 

Tương tự câu 

8/18, 20/20, 

27/21, 32/21, 

34/22, 35/22, 

45/23 đề 

cương 

Con lắc 

đơn 

- Biết được công thức 

tính chu kì 

- Biết được sự phụ 

thuộc của chu kì vào 

đại lượng g và l 

- Sự thay đổi 

chu kì, tần 

số tần số 

góc. 

- Tính 1 đại 

lượng chưa biết 

trong các công 

thức chu kì, tần 

số tần số góc. 

Dao 

động tắt 

dần, dao 

Biết được dao động 

tắt dần, dao động 
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động 

cưỡng 

bức 

cưỡng bức, hiện 

tượng cộng hưởng 

Tổng 

hợp 2 

dao 

động 

- Biết được khi nào 2 

dao động cùng pha, 

ngược pha. 

- Hiểu được 

khi nào biên 

độ tổng hợp 

cực đại, cực 

tiểu. 

- Tính được 

biên độ, pha dao 

động tổng hợp. 

- Tính được 

biên độ tổng 

họp trong 

khoảng giá trị 

cực đại, cực 

tiểu, vận tốc cực 

đại, gia tốc cực 

đại của dao 

động tổng hợp 

II Sóng cơ  - Biết được sóng cơ là 

gì, các đại lượng 

trong sóng cơ, sóng 

dọc, sóng ngang 

- Biết công thức tính 

bước sóng. 

- Hiểu được 

tốc độ truyền 

sóng, bước 

sóng phụ 

thuộc những 

yếu tố nào. 

 

- Tính được 1 

đại lượng chưa 

biết trong công 

thức bước sóng, 

độ lệch pha. 

Tương tự câu 

1/39 9/39, 

10/39, 38/42, 

39/42, 40/43 

đề cương  

Giao 

thoa 

sóng 

(2 

nguồn 

cùng 

pha) 

- Biết được giao thoa 

sóng cơ là gì. 

- Biết được 2 nguồn 

kết hợp 

- Biết vị trí cực đại, 

cực tiểu trong giao 

thoa, khoảng cách 

giữa chúng trên 

đường nối 2 nguồn 

 

- Hiểu được 

khi nào 1 

điểm dao 

động với 

biên độ cực 

đại, cực tiểu. 

- Tính được 

bước sóng, tốc 

độ, tần số, chu 

kì khi biết được 

vị trí của 1 cực 

đại, cực tiểu cho 

trước. 

- Tính được số 

điểm dao động 

cực đại, cực tiểu 

trên đường 

thẳng nối 2 

nguồn. 
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Sóng 

dừng 

- Biết được điều kiện 

để xảy ra sóng dừng, 

khoảng cách giữa nút, 

bụng, đặc điểm của 

sóng phản xạ tại điểm 

phản cố định và tự do. 

- Hiểu được 

khi nào trên 

dây có sóng 

dừng, bước 

sóng lớn 

nhất xảy ra 

sóng dừng 

trên dây. 

- Sử dụng điều 

kiện xảy ra sóng 

dừng trên sợi 

dây có 2 đầu cố 

định để tính tần 

số, bước sóng, 

tốc độ truyền 

sóng, chiều dài 

dây. 

Sóng âm - Biết được khoảng 

tần số âm mà tai 

người nghe được, các 

đặc trưng sinh lý, đặc 

trưng vật lý của âm và 

mối quan hệ giữa 

chúng 

-Hiểu được 

tốc độ truyền 

âm phụ 

thuộc những 

yếu tố nào. 

-  Vận dụng 

công thức tính 

cường độ âm, 

mức cường độ 

âm 

III Dòng 

điện 

xoay 

chiều 

- Biết được dòng điện 

hiệu dụng, điện áp 

hiệu dụng và dụng cụ 

để đo chúng 

- Công thức định luật 

Ôm cho mạch R, L, C 

mắc nối tiếp, độ lệch 

pha, công suất tiêu 

thụ, hệ số công suất, 

điều kiện cộng hưởng 

điện 

- Công thức máy biến 

áp 

- Công thức tính tần 

số máy phát điện 

xoay chiều 1 pha 

- Hiểu được 

pha ban đầu 

của dòng 

điện, độ lệch 

pha của u và 

i trong các 

loại mạch 

điện chứa R, 

L, C. 

- Hiểu được 

cảm kháng 

và dung 

kháng phụ 

thuộc những 

yếu tố nào. 

- Hiểu được 

hiện tượng 

cộng hưởng 

điện. 

- Hiểu được 

hoạt động 

- Vận dụng 

công thức tính 

cường độ dòng 

điện, điện áp. 

- Vận dụng 

công thức tính 

cảm kháng, 

dung kháng, 

tổng trở, hiện 

tượng cộng 

hưởng của mạch 

điện chứa R, L, 

C mắc nối tiếp. 

- Vận dụng 

công thức tính 

công suất, hệ số 

công suất. 

- Vận dụng 

được công thức 

của máy biến 

áp, tần số của 

Tương tự câu 

2/64, 7/65, 

14/66, 23/67, 

36/68, 38/68 

đề cương 
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của máy 

biến áp, sự 

thay đổi điện 

áp khi số 

vòng dây 

cuộn thứ cấp 

và sơ câp 

thay đổi. 

- Hiểu được 

tần số máy 

phát điện 

xoay chiều 1 

pha phụ 

thuộc các 

yếu tố nào. 

máy phát điện 

xoay chiều 1 

pha.  

 

 


